
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4304 Jig Saw 034 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4304Z JIG SAW 065 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4305 Jig Saw 020 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4306 Jig Saw 035 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4320 Jig Saw 012 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4322 Jig Saw 032 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4322M Jig Saw 032 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4323 Jig Saw 032 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4340CT Jig Saw 073 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4340T Jig Saw 073 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4350CT Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

073 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4350FCT Jig Saw 073 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 4350T Jig Saw 073 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6305 Drill 008 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6823 Drywall Screwdriver 026 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6824 Drywall Screwdriver 023 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6824N Drywall Screwdriver 023 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6825 Drywall Screwdriver 023 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6826 Screwdriver 026 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6827 Screwdriver 026 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6841R A�to Feed Screwdriver 078 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6846 A�to Feed Screwdriver 078 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 6952 Impact Driver 038 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9520B Angle Grinder 004 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9553B Angle Grinder 004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9553HN Angle Grinder 004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9553NB Angle Grinder 004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9556PB Maùy maøi goùc 004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9558HNR Angle Grinder 004 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9910 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

047 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB 9911 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

047 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB BLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 048 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB BO4553 Finishing Sander 003 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB CA5000 Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

019 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DA3010 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

014 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ 014 1



ộng C� Điện

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA404 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA405 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA406 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA408 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA411 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA413 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA417 Cordless Angle Grinder 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA418 Cordless Angle Grinder 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA419 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA517 Cordless Angle Grinder 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA518 Cordless Angle Grinder 002 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DGA519 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 010 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 034 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

034 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DLS212 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 034 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 048 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

032 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

032 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

036 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

036 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GA4030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GA4031 Angle Grinder 004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GA4032 Angle Grinder 004-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GD0600 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

022-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GD0601 Die Grinder 022-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB GD0602 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

014-1 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

025 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

027 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

038 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

038 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

040 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2020 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2021 Rotary Hammer 056 1



211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2022 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2410 Rotary Hammer 053 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2420 ROTARY HAMMER 24MM 063 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 106 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2440 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2441 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2442 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2450 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2450T Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2451 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2455 Rotary Hammer 056 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2475 Combination Hammer 065 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

084 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

084 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB JN1601 Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

014 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB JR1000FT Recipro Saw 043 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB JS1300 Straight Shear 026 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

022 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

030 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

034 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

034 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS0711B Slide Compo�nd Saw 013 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 069 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB LS1013 Slide Compo�nd Saw 061 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB M9100 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

022 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

004 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

040 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB SP6000 Pl�nge C�t Circ�lar Saw 019 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB TW009G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

028 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB TW010G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

028 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB TW0200 Impact Wrench 028 1

211021-9 Bạc đạn 607LLB UT1305 Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

008 1
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